
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /KSBT-TCKT     Kon Tum, ngày        tháng         năm 

V/v mời cung cấp dịch vụ  

tư vấn thẩm định giá tài sản 

phục vụ công tác mua sắm   

 

 

         Kính gửi:  Các đơn vị, doanh nghiệp hành nghề thẩm định 

giá tài sản trong và ngoài tỉnh. 

 

Để có cơ sở thực hiện các bước mua sắm thuộc gói thầu “Mua sắm máy 

móc, thiết bị văn phòng”của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum. 

Chúng tôi mời các doanh nghiệp hành nghề thuộc lĩnh vực thẩm định giá trong 

và ngoài tỉnh quan tâm đề xuất cung cấp dịch vụ thẩm định giá, như sau: 

1. Danh mục đề nghị thẩm định: Danh mục theo mẫu gửi kèm. 

2. Mục đích, thời điểm, địa điểm thẩm định 

- Mục đích thẩm định: Phục vụ mua sắm tài sản. 

 - Thời điểm, địa điểm thẩm định giá: Thời điểm thẩm định từ ngày hợp 

đồng thẩm định giá được ký kết; địa điểm thẩm định trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

và toàn quốc (tùy theo cam kết thực hiện hợp đồng). 

 3. Yêu cầu đối với đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá  

(1). Cung cấp cho Chủ đầu tư Hồ sơ năng lực; hồ sơ năng lực đảm bảo 

tính pháp lý và phù hợp với công bố danh sách thẩm định viên thuộc Công ty 

hàng năm do Bộ Tài chính Thông báo.  

(2). Báo giá dịch vụ thẩm định đối với gói thầu đề xuất; giá dịch vụ thẩm 

định bao gồm thuế theo quy định.  

4. Địa chỉ và hình thức nhận hồ sơ  

- Địa chỉ nhận hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ thẩm định: Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum (số 405 Bà Triệu- TP Kon Tum- tỉnh Kon 

Tum, điện thoại liên lạc 02603.862940). 

- Hình thức nhận: Các doanh nghiệp gửi hồ sơ (theo yêu cầu tại mục 3 nêu 

trên) bằng các hình thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Tài chính- Kế toán hoặc 

văn thư; (2) đường bưu điện; (3) fax 02603.862535.  

5. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ, ngày 27/10/2023. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mong nhận được sự phối hợp của các 

đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Đăng tải Website của TT KSBT; 

 - Lưu: VT, TCKT.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:         /KSBT-TCKT ngày 25 /10/2023 

 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Kon Tum) 

  

TT Tên tài sản đề nghị thẩm định giá ĐVT Số lượng 

1 Máy Photocopy 

1) Thông tin chung của máy 

- Modell: 367 

- Hãng sản xuất: Minota Bizhub. 

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

- Năm sản xuất: 2022 trở đi. 

- Mới 100% chưa qua sử dụng. 

- Bảo hành: 12 tháng. 

2) Cấu hình và tính năng, thông số kỹ thuật 

- Máy kỹ thuật số, Laser trắng đen. 

- Màn hình cảm ứng LCD màu 8,5" 

- Khay giấy vào: 02 khay * 500 tờ.  

- Khay tay: 150 tờ. 

- Cổng giao tiếp: USB 2.0/Rj-45 

- Bộ nhớ copy: 2Gb. 

- Điện năng tiêu thụ: Tiêu thụ tối đa 1.5kW 

- Nguồn điện: AC 220 - 240V, 50 - 60Hz 

- Kích thước: 623 × 799 × 816 mm 

- Trọng lượng: 78 kg. 

- Tính năng cơ bản Máy Photocopy Konica Minolta Bizhub 367. 

+ Chức năng chuẩn: Copy + In mạng + Scan mạng. 

+ Chức năng đảo bản sao tự động: có sẵn. 

+ Bộ nạp và đảo bản gốc tự động: có sẵn. 

+ Khổ giấy tối đa: A3. 

+ Tốc độ: 36 trang/phút (A4). 

+ Độ phân giải: 600 x 600dpi. 

+ Thời gian copy bản đầu tiên: 3.6 giây. 

+ Thời gian làm nóng máy: 30 giây. 

+ Copy nhiều bản: từ 1 đến 9.999 

+ Zoom: 25-400%. 

Cái 01 

2 Máy vi tính để bàn 

1) Thông tin chung của máy 

- Modell: 9A5802S0. 

- Hãng sản xuất: SingPC. 

- Năm sản xuất: 2023. 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Mới 100% chưa qua sử dụng. 

- Bảo hàng: 12 tháng. 

2) Cấu hình và tính năng, thông số kỹ thuật 

- Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor. 

- 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core 12 Thread, Socket 

Bộ 13 
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FCLGA1200 (Comet Lake). 

- Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset. 

- Cổng kết nối (I/O) "+ Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® 

Core™ processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and 

Celeron® Processors*  

- Bộ nhớ mở rộng: 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 

3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC. 

- Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0 x1. 

- Cổng kết nối phía sau: 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2 Keyboard, 1 

x PS/2 Mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 3 x 

Audio jack(s). 

- Cổng kết nối bên trong: 4 x SATA 6Gb/s, 1 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x 

COM, 1 x TPM, 1 x LPT, 1 x Clear CMOS" 

- Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4 Bus 2666Mhz 

- Ổ cứng HDD       Không HDD 

- Ổ cứng SSD SSD 256GB  

- Giao tiếp mạng 1 x Realtek 1Gb Ethernet 

- Kết nối không dây Không 

- Cạc màn hình (Onboard) Intel® UHD Graphics 630 

- Cạc rời Không VGA rời 

- Onboard 

- Cạc âm thanh (Onboard) Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High 

Definition Audio CODEC* 

- Vỏ máy & Nguồn "Case SingPC - Mini M550, 2 cổng Audio Mic Tai 

nghe ở mặt trước, 2 x USB 2.0 

- (Dài 39,1cm x Rộng: 9,9cm x Cao: 30,6cm)" 

- Bàn phím & Chuột "Bàn phím & Chuột quang có dây M6-SingPC 

(Phím: tích hợp 3 cổng USB, gồm 14 Phím nóng Đa phương tiện & 

Windows, tuổi thọ 5 triệu lượt gõ - Chuột: cảm biến 1000 Dpi, kháng 

khuẩn) đồng bộ thương hiệu với Case máy tính" 

- Màn hình SingPC 21.5" VA LED; Công nghệ Less Blue Light "Kích 

cỡ màn hình: 21.5"". Loại màn: VA (góc nhìn rộng hơn, màu sắc trung 

thực hơn), Anti-glare (chống chói, chống mỏi mắt). Độ sáng: 250 cd/m². 

Tỷ lệ khung hình: 16:9. Tỷ lệ tương phản: 200.000.000:1 (DCR). Thời 

gian phản hồi: 5ms. Góc nhìn: R/L 178 (Typ.), U/D 178 (Typ.). Độ phân 

giải: Full HD, 1920*1080@75Hz. Hỗ trợ màu: 16.7M. Tích hợp loa: công 

suất 6W (2x3W). Cổng kết nối: VGA, HDMI, audio out. VESA: 75 x 75 

mm. Nguồn điện: Input AC 100-240V, Output 12V=3A, công suất tiêu 

thụ 36W, công suất (chế độ chờ) ≤0.5W. Tính năng đồng bộ: FreeSync. 

Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính". Hệ điều hành Free DOS. 

3 Máy scan 

1) Thông tin chung của máy 

- Modell: 2600 F1. 

- Hãng sản xuất: Hp. 

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

- Năm sản xuất: 2022 trở đi. 

- Mới 100% chưa qua sử dụng. 

- Bảo hàng: 12 tháng. 

2) Cấu hình và tính năng, thông số kỹ thuật 

- Bộ vi xử lý Intel® 

Cái 01 
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- Loại máy quét: quét ADF, quét mặt gương (Flatbed), 

- Khổ giấy scan tối đa: Khổ A4. 

- Cổng kết nối: USB 2.0. 

- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, 10, 8.1, 7, MacOS 

- Độ phân giải quét trên ADF: 600 x 600 dpi. 

- Kích thước: 491 x 422 x 387 mm 

- Trọng lượng: 5,4 Kg. 

- Tính năng cơ bản máy scan hp 2600 f1 

+ Quét 2 mặt tự động, nạp giấy tự động (ADF 60 tờ). 

+ Tốc độ: 25 trang/phút hoặc 50 hình/phút, quét hai mặt tự động. 

+ Định dạng file scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text. 

+ Độ phân giải trên mặt phẳng: 1200 dpi. 

+ Công suất quét: 1500 trang/ngày. 
  Tổng cộng: 03 loại     
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